CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước. Trong thời gian qua cùng với sự phát triển của Thành phố, các kỹ thuật bức xạ ngày càng được ứng dụng rộng rãi và phổ biến trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu, đào tạo. Các thiết bị bức xạ tiên tiến và nguồn phóng xạ đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh, phục vụ có hiệu quả cho người dân; đồng thời, những yêu cầu về quản lý nhà nước về an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cũng được đặt ra ngày càng cao nhằm đảm bảo an toàn bức xạ cho con người và môi trường xung quanh.
Thành phố cũng là địa phương có số lượng thiết bị X-quang y tế nhiều nhất trong cả nước và là một trong những địa phương có số lượng nguồn phóng xạ được sử dụng nhiều nhất. Với nhiệm vụ được giao là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, cùng với nhận thức của các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ ngày càng cao nên công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.
1. Thực trạng công tác quản lý an toàn bức xạ tại thành phố Hồ Chí Minh
Về công tác cấp phép tiến hành công việc bức xạ:
· Theo thống kê, thành phố hiện có khoảng 853 cơ sở sử dụng hơn 2.068 thiết bị X-quang được cấp phép sử dụng trong chẩn đoán y tế, trong đó gồm 875 thiết bị X-quang tổng hợp, 217 X-quang di động, 168 thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT, 33 thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình, 42 DSA, 92 C-arm, 522 X-quang  nha, 68 X-quang nhũ, 44 X-quang đo mật độ xương, 6 X-quang thú y.
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Hình 1: Phân bố theo loại thiết bị X-quang
· Về nguồn phóng xạ, thành phố hiện có 74 cơ sở đang sử dụng 663 nguồn phóng xạ và lưu giữ 40 nguồn phóng xạ, tập trung vào các lĩnh vực xạ trị, y học hạt nhân, nghiên cứu, đào tạo, dầu khí, chụp ảnh phóng xạ công nghiệp và đo đạc trong xây dựng.
· Ngoài ra, còn có 62 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang công nghiệp và 35 cơ sở làm dịch vụ xuất, nhập khẩu nguồn phóng xạ. 
· Trong công tác quản lý nhà nước về ATBX tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: từ năm 2006 Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện quy trình cấp phép theo tiêu chuẩn ISO nên thời gian cấp phép được rút ngắn nhanh hơn so với thời gian quy định giúp giảm bớt thời gian đi lại, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính. Số cơ sở y tế đã có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đạt trên 98%.
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Hình 2: Thống kê số lượng nguồn phóng xạ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về thực thi các quy định bảo đảm an toàn bức xạ trong X-quang y tế:
· Kiểm định thiết bị: 100% các cơ sở khi cấp phép lần đầu đều có kiểm định thiết bị, tuy nhiên chỉ có khoảng 90% cơ sở thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định;
· Diện tích phòng đặt thiết bị: 95% đạt tiêu chuẩn, còn 5% không đạt (thường có diện tích nhỏ hơn quy định);
· Giới hạn liều chiếu tại vị trí nhân viên kỹ thuật, vị trí ngồi chờ của bệnh nhân, khu vực công chúng qua lại: 100% đạt yêu cầu (có 01 cơ sở đã phải sửa chữa sau thẩm định để đảm bảo an toàn bức xạ theo tiêu chuẩn môi trường);
· Quy trình vận hành thiết bị, nội quy an toàn đạt 100%;

· Đèn, biển cảnh báo: 98% đạt yêu cầu (2% các cơ sở nha khoa thường không có đèn cảnh báo, chỉ dán tín hiệu cảnh báo);
· Trang bị áo chì bảo vệ, liều kế cá nhân: 90% cơ sở được trang bị (10% các cơ sở là phòng X-quang tư nhân và nha khoa thiếu sử dụng loại trang thiết bị này);
· Thực hiện các quy định khác như: chỉ có 1% thực hiện khai báo, 28% thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm, 36% lập hồ sơ theo dõi sức khỏe NVBX, 35% lập sổ theo dõi vận hành thiết bị.
Về công tác thanh tra, kiểm tra

Hàng năm Thanh tra Sở KH&CN đều đảm bảo công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở bức xạ trên địa bàn Thành phố, cũng như phối hợp cử cán bộ tham gia các đợt thanh kiểm tra của Cục ATBXHN đối với các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ tại TPHCM.
Về công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân: 

· Sở KH&CN đã được phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Quyết định số 2840/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Hình 3: Hoạt động ứng phó sự cố bức xạ 
· Thường xuyên cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Cục ATBXHN tổ chức.
· Để phục vụ cho công tác ứng phó sự cố bức xạ Sở KH&CN cũng đã trang bị 2 máy dò tìm nguồn phóng xạ và các trang bị thiết bị bảo hộ. 
· Sở KH&CN cũng đã triển khai rà soát nguồn phóng xạ vô chủ tại các cơ sở phế liệu tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện có dấu hiệu tồn tại của nguồn phóng xạ.
· Ứng phó và xử lý kịp thời các sự cố phóng xạ xảy ra.
Về công tác quản lý chất thải phóng xạ
· Quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
· Các chất thải phóng xạ của các bệnh viện hầu hết được lưu trữ tại khu vực kiểm soát và việc loại thải chất phóng xạ theo đúng quy định, sử dụng phương pháp lưu trữ theo thời gian phân hủy chất phóng xạ. Các chất thải phóng xạ rắn, lỏng, khí được thải vào môi trường sau khi đã kiểm tra đạt được các giới hạn cho phép theo quy định. Đối với các vật liệu rắn bị nhiễm bẩn phóng xạ như ống tiêm, thủy tinh vỡ đều được các bệnh viện đựng trong bao bì riêng biệt, và được đặt trong thùng kim loại đóng mở bằng chân.
· Các bể chứa thải tại các bệnh viện đều được xây dựng ở nơi riêng biệt, được che chắn và bảo vệ để chờ phân rã phóng xạ đến mức nhỏ hơn quy định, trước khi được thải ra như rác thường. 
Qua khảo sát và đánh giá thực tế cho thấy thuận lợi công tác quản lý hiện nay có sự đóng góp rất lớn của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, các văn bản hiện khá đầy đủ, do đó việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ của các cơ sở y tế đã triệt để hơn những năm trước đây, nhất là các yêu cầu về an toàn bức xạ trong y học hạt nhân tại một số bệnh viên lớn tại thành phố. 
Mặc dù là một trong những địa phương có số lượng nguồn bức xạ nhiều nhất, kể cả số lượng cơ sở có nguồn phóng xạ; và là nơi trung chuyển các nguồn bức xạ đi một số tỉnh khác. Tuy nhiên, tính đến nay các sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố đã được ứng phó kịp thời, chưa gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng, an toàn và an ninh xã hội. 
Ngoài ra việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ đã được thực hiện nghiêm túc hơn, nhân viên bức xạ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan, bên cạnh đó nhiều cơ sở đã đầu tư đổi mới thiết bị X-quang chẩn đoán thế hệ mới, thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị chụp X-quang kỹ thuật số hiện đại hơn qua đó góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh, an toàn cho môi trường và cộng đồng. Vấn đề an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố được quan tâm nhiều hơn, đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở bức xạ trong việc lưu giữ, sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu các nguồn phóng xạ.
Một số khó khăn còn tồn tại trong công tác quản lý an toàn bức xạ như:
· Chưa có quy định của ngành y tế về việc giới hạn chỉ định chụp X-quang dẫn đến lạm dụng chụp X-quang và CT cho bệnh nhân đang xảy ra tại một số bệnh viện, điều này có thể vô tình mang lại các rủi ro về bức xạ cho bệnh nhân;
· Một số cơ sở bức xạ còn sử dụng thiết bị sai mục đích như sử dụng thiết bị  X-quang tổng hợp để chụp răng.
· Việc tuân thủ một số quy định về an toàn bức xạ cụ thể là che chắn các bộ phận nhạy cảm với bức xạ cho bệnh nhân trong quá trình chụp chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, 68% các cơ sở không thực hiện việc che chắn cho bệnh nhân.
· Công tác thống kê chất thải phóng xạ đã được triển khai nhưng chưa đầy đủ;
· Các quy định về an toàn bức xạ trong công nghiệp và một số lĩnh vực khác chưa được cụ thể và đầy đủ.
· Việc cấp phép nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp và xác nhận kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trong công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc quyền của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân nên rất khó khăn trong việc theo dõi các cơ sở trên.
· Chưa có quy định cụ thể việc lưu giữ tạm thời, nơi cất giữ nguồn phóng xạ đối với từng trường hợp cụ thể khi tạm ngừng sản xuất, sữa chữa bảo dưỡng thiết bị.
· Chưa quy định cụ thể trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc cung cấp tin kịp thời khi có sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ.
2. Giải pháp
Để giải quyết tình trạng trên Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN) đã đề ra một số giải pháp như:
· Đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản để các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn bức xạ tại đơn vị;
· Phối hợp với Sở Y tế, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân rà soát danh sách của các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố;
· Tổ chức kiểm tra các cơ sở bức xạ để nắm bắt tình hình thực tế tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn Thành phố;

· Giải đáp thắc mắc liên quan đến văn bản pháp luật, quy định về cấp phép, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn bức xạ thông qua điện thoại, email, trang web Sở;

· Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến các kiến thức về an toàn bức xạ cho người dân tại các quận, huyện để ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất của người dân hoặc hướng dẫn người dân một số biện pháp về an toàn khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế;

· Đối với công tác ứng phó sự cố, Sở KH&CN cũng đã liên thông với số điện thoại khẩn cấp để tiếp nhận các thông báo của người dân liên quan đến nguồn phóng xạ. Từ năm 2015, để tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho đội ngũ quản lý an toàn bức xạ, Sở KH&CN đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về ứng phó sự cố bức xạ, an toàn và an ninh nguồn phóng xạ đồng thời trang bị thêm 02 thiết bị quét quang phổ Atomex phục vụ công tác rà tìm và phát hiện nguồn phóng xạ. 
· Hàng năm Sở KH&CN đều phối hợp với các chuyên gia và đơn vị chuyên môn triển khai việc rà soát các nguồn phóng xạ vô chủ tại các cơ sở phế liệu trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn của nguồn phóng xạ vô chủ.

3. Kiến nghị

· Trong công tác cấp phép, đề nghị đoàn thẩm tra của Cục ATBXHN phối hợp với Sở KH&CN tiến hành thẩm định thực tế trước khi cấp giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, cập nhật kết quả cấp phép nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp của thành phố lên trang thông tin điện tử của Cục ATBXHN, giúp Sở KH&CN dễ dàng trong việc theo dõi các cơ sở trên.
· Đề nghị Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân phân cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh được quản lý và sử dụng phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của quốc gia, để tăng cường công giám sát và kiểm tra các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hỗ trợ Sở KH&CN tăng cường quản lý chất thải phóng xạ, quản lý hoạt động giám sát và quan trắc phóng xạ môi trường.
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